
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ  

 

Số:           /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 

04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị 

y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 

03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND Thành 

phố về việc giao phụ trách, điều hành Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc 

rà soát, kiểm tra thủ tục công bố thiết bị y tế; Công văn số 6031/BYT-HTTB ngày 

04/10/2024 của Bộ Y tế về việc thực hiện phân loại, công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với thiết bị y tế; 

Căn cứ Công văn số 362/TTrB-P3 ngày 26/4/2025 của Thanh tra Bộ Y tế 

về tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, hậu kiểm đối với thiết bị y tế phân loại, 

công bố không đúng quy định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hà Nội. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 145 số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế 

thuộc loại A, B theo Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Lý do thu hồi: Sản phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để công bố 
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tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B; thực hiện thủ tục công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định; sản 

phẩm không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, các cơ sở 

có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, TP; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Văn phòng Sở (để công bố trên Website); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KHTC (YẾN) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng 
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ

THUỘC LOẠI A, B

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm

1 000.00.19.H26-
240222-0009 240000271/PCBA-HN  26/02/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ THẢO
DƯỢC VINPHARCO

Số 3, ngách 34/232, phố Vĩnh Tuy,
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng

2 000.00.19.H26-
240110-0021 240000078/PCBA-HN 12/01/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ THẢO
DƯỢC VINPHARCO

Số 3, ngách 34/232, phố Vĩnh Tuy,
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội

Xịt họng keo ong

3 000.00.19.H26-
240122-0001 240000261/PCBA-HN 20/02/2024  

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT KINH DOANH
THƯƠNG MẠI LÊ GIA

Xóm Đại Khang, xã Hữu Hoà, huyện
Thanh Trì, thành phố Hà Nội Xịt Xoang

4 000.00.19.H26-
240219-0011 240000260/PCBA-HN 20/02/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM PARIS - PHÁP

Số nhà 12 Đường Trần Vỹ, phường Mai
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Nước súc miệng

5 000.00.19.H26-
240618-0006 240001205/PCBA-HN 19/06/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM PARIS - PHÁP

Số nhà 12, đường Trần Vỹ, phường Mai
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Chấm nhức răng
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6 000.00.19.H26-
240618-0010 240001207/PCBA-HN 19/06/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM PARIS - PHÁP

Số nhà 12, đường Trần Vỹ, phường Mai
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Liền sẹo

7 000.00.19.H26-
240618-0011 240001208/PCBA-HN 19/06/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM PARIS - PHÁP

Số nhà 12, đường Trần Vỹ, phường Mai
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Nhiệt miệng

8 000.00.19.H26-
240227-0002 240000299/PCBA-HN 28/02/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM ĐÔNG Á

Lô A2-CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm,
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

9 000.00.19.H26-
241118-0010 240002633/PCBA-HN  22/11/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM ĐÔNG Á

Lô A2-CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm,
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Nước súc họng

10 000.00.19.H26-
240426-0009 240001238/PCBA-HN 24/06/2024   

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM ĐÔNG Á

Lô A2-CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm,
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Xịt vệ sinh mũi BUBUKIDS

11 000.00.19.H26-
240426-0007 240000813/PCBA-HN 13/05/2024   

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM ĐÔNG Á

Lô A2-CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm,
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Xịt vệ sinh mũi CLEANDAY

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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12 000.00.19.H26-
240226-0018 240000298/PCBA-HN 28/02/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ VIFA

Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp,
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

13 000.00.19.H26-
240120-0011 240000126/PCBA-HN 22/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ VIFA

Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp,
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Dung dịch ETHANOL 90°

14 000.00.19.H26-
240120-0012 240000125/PCBA-HN 22/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ VIFA

Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp,
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Dung dịch ETHANOL 70°

15 000.00.19.H26-
230519-0003 230000929/PCBA-HN  29/05/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ VIFA

Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp,
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Nước muối sinh lý Việt Úc

16 000.00.19.H26-
240226-0002 240000405/PCBB-HN 28/02/2024  CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾVIỆT

A16-NV6, Ô số 08, Khu đô thị mới hai
bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Thuốc thử xét nghiệm định
lượng D-Dimer

17 000.00.19.H26-
251008-0018 250002181/PCBA-HN 08/10/2025   CÔNG TY TNHH DƯỢCLIỆU NHẤT TÂM

Thôn An Lãng, xã Phú Xuyên, thành phố
Hà Nội

Xịt xoa bóp thảo dược Nhất
Tâm

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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18 000.00.19.H26-
240226-0006 240000400/PCBB-HN 28/02/2024   CÔNG TY CỔ PHẦNKANPEKI NHẬT BẢN

Toà nhà EVD, số 431 Tam Trinh, phường
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành
phố Hà Nội

Máy xét nghiệm sinh hóa

19 000.00.19.H26-
240221-0013 240000287/PCBA-HN 28/02/2024  CÔNG TY CỔ PHẦNDƯỢC PHẨM DELAP

Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị
mới Dương Nội, phường Dương Nội,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Xịt họng

20 000.00.19.H26-
240221-0023 240000384/PCBB-HN 28/02/2024  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ CÔNG NGHỆ NAM
LONG

 Số 25, ngõ 69 Đặng Xuân Bảng, phường
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà
Nội

Bộ IVD xét nghiệm định
lượng D-Dimer

21 000.00.19.H26-
251008-0036 250003431/PCBB-HN 09/10/2025   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM OTIS PHARM

Tầng 4, ô DV 11 lô 20 , khu đô thị mới
Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng
Liệt, thành phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

22 000.00.19.H26-
240202-0005 240000241/PCBA-HN 16/02/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI TEETH
CARE

Số 5, hẻm 10 ngách 2, ngõ 371 Kim Mã,
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội

Nước súc miệng

23 000.00.19.H26-
240202-0006 240000240/PCBA-HN 16/02/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI TEETH
CARE

Số 5, hẻm 10 ngách 2, ngõ 371 Kim Mã,
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội

Nước súc miệng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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24 000.00.19.H26-
240202-0019 240000237/PCBA-HN 16/02/2024  CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM HẢI PHÁT

Số 73, phố chợ Quảng Bị, thôn 1, đội 1,
xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành
phố Hà Nội

Xịt mũi họng

25 000.00.19.H26-
240202-0009 240000235/PCBA-HN 16/02/2024    CÔNG TY TNHHPRENOFA VIỆT NAM

Số 2, ngách 5, ngõ 106 Trần Bình,
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội

Xịt vệ sinh răng miệng

26 000.00.19.H26-
240202-0010 240000234/PCBA-HN 16/02/2024    CÔNG TY TNHHPRENOFA VIỆT NAM

Số 2, ngách 5, ngõ 106 Trần Bình,
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội

Xịt vệ sinh răng miệng

27 000.00.19.H26-
230731-0003 230001943/PCBB-HN 16/08/2023 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
ABBOTT
LABORATORIES GMBH
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tầng 7, tầng 8, tháp A, tòa nhà Handi
Resco, số 521 Kim Mã, phường Giảng
Võ, thành phố Hà Nội

Bộ IVD xét nghiệm định
lượng D-Dimer

28 000.00.19.H26-
240108-0004 240000227/PCBA-HN 05-02-2024 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MINH MINH
Số 118, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

29 000.00.19.H26-
240202-0008 240000217/PCBA-HN 02/02/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCLINH HOA

Số 91 phố Trần Quốc Toản, phường Trần
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội

Dung dịch xịt mũi, họng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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30 000.00.19.H26-
240129-0015 240000289/PCBB-HN 02/02/2024  

CÔNG TY TNHH KINH
DOANH VÀ THƯƠNG
MẠI HƯNG NGUYÊN

Số 10, ngách 377/10 đường Bát Khối, tổ
19, phường Long Biên, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ miệng họng

31 000.00.19.H26-
240528-0002 240001045/PCBA-HN 03/06/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM HỒNG PHƯỚC

Số 49, ngõ 766 Đê La Thành, phường
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà
Nội

Dung dịch xịt mũi

32 000.00.19.H26-
240530-0028 240001044/PCBA-HN  03/06/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN THEFAMIDOC VIỆT NAM

Phòng 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà
Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng,
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội.

Xịt miệng

33 000.00.19.H26-
240604-0006 240001088/PCBA-HN 06/06/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN THEFAMIDOC VIỆT NAM

Phòng 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà
Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng,
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội.

Nước súc miệng

34 000.00.19.H26-
240529-0027 240001039/PCBA-HN 03/06/2024   CÔNG TY TNHH PHÂNPHỐI DƯỢC PHẨM VMP

 Số 38A, ngõ 255, đường Nguyễn Khang,
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội

Viên sủi dùng ngoài da

35 000.00.19.H26-
240529-0031 240001300/PCBB-HN 03/06/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ XTOYVN

Thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện
Đông Anh, thành phố Hà Nội Gel bôi trơn

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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36 000.00.19.H26-
240529-0030 240001299/PCBB-HN 03/06/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ XTOYVN

Thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện
Đông Anh, thành phố Hà Nội Gel bôi trơn

37 000.00.19.H26-
240611-0029 240001409/PCBB-HN 12/06/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ XTOYVN

Thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện
Đông Anh, thành phố Hà Nội Gel bôi trơn

38 000.00.19.H26-
240529-0032 240001038/PCBA-HN 03/06/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
NACOPHARM

Số 15/26 ngõ 87, Tổ dân phố 13, phường
Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà
Nội

Xịt hỗ trợ giảm đau

39 000.00.19.H26-
240328-0018 240000518/PCBA-HN 29/03/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾGICO

Số 22 ngách 207/65/10/3 đường Xuân
Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ
Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch Xịt mũi Gicosaline

40 000.00.19.H26-
230213-0001 230000232/PCBA-HN  20/02/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾGICO

Số 22 ngách 207/65/10/3 đường Xuân
Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ
Liêm, thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng Gicosaline 3%
Nano Ag+

41 000.00.19.H26-
240326-0004 240000502/PCBA-HN  28/03/2024  

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ DƯỢC PHẨM
QUỐC TẾ TN

Số 39, ngõ 14, tổ 6, phường Phú La, quận
Hà Đông, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ mũi

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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42 000.00.19.H26-
240326-0006 240000501/PCBA-HN  28/03/2024  

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ DƯỢC PHẨM
QUỐC TẾ TN

Số 39, ngõ 14, tổ 6, phường Phú La, quận
Hà Đông, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ tai

43 000.00.19.H26-
240326-0009 240000500/PCBA-HN  28/03/2024  

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ DƯỢC PHẨM
QUỐC TẾ TN

Số 39, ngõ 14, tổ 6, phường Phú La, quận
Hà Đông, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

44 000.00.19.H26-
230727-0001 230001370/PCBA-HN 28/07/2023  

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ DƯỢC PHẨM
QUỐC TẾ TN

Số 39, ngõ 14, tổ 6, phường Phú La, quận
Hà Đông, thành phố Hà Nội Xịt xoang

45 000.00.19.H26-
240326-0014 240000497/PCBA-HN 28/03/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI
PHÁP THIẾT BỊ VÀ
CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Số 7, phố Nguyễn Biểu, phường Quán
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Xịt mũi MATARA BABY
NOSE

46 000.00.19.H26-
240326-0016 240000495/PCBA-HN 28/03/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI
PHÁP THIẾT BỊ VÀ
CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Số 7, phố Nguyễn Biểu, phường Quán
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Xịt mũi MATARA HAPPY
NOSE

47 000.00.19.H26-
231125-0014 230002458/PCBA-HN 01/12/2023  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM NHẤT TÍN

Số nhà 5, hẻm 17, ngách 10, ngõ 896
Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Xịt họng keo ong

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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48 000.00.19.H26-
240104-0007 240000664/PCBB-HN 28/03/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TRÍ VIỆT PHÁT

 Số nhà 05, nhà P16 TT Trương Định,
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội

Máy xét nghiệm sinh hóa tự
động

49 000.00.19.H26-
241205-0013 240003394/PCBB-HN 06/12/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TRÍ VIỆT PHÁT

 Số nhà 05, nhà P16 TT Trương Định,
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội

Cụm IVD xét nghiệm miễn
dịch

50 000.00.19.H26-
240322-0024 240000625/PCBB-HN 25/03/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM
YALLA

Số 9, ngõ 49 đường Ngọc Hồi, phường
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội

Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

51 000.00.19.H26-
230720-0016 230001309/PCBA-HN 20/07/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM
YALLA

Số 9, ngõ 49 đường Ngọc Hồi, phường
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội

Xịt muối biển SEA SALT
YALLA

52 000.00.19.H26-
240321-0011 240000472/PCBA-HN  25/03/2024  

CÔNG TY TNHH XUẤT
NHẬP KHẨU DƯỢC
PHẨM VICPHAR

Nhà số 5, ngõ 41 đường Tả Thanh Oai, xã
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành
phố Hà Nội

Xịt vệ sinh mũi

53 000.00.19.H26-
240321-0016 240000470/PCBA-HN 25/03/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM TRUNG ƯƠNG
GERMANY

Kiot số 2 chợ Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện
Thường Tín, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi keo ong

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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54 000.00.19.H26-
240130-0014 240000457/PCBA-HN 25/03/2024  

CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ THE DEUS

Khu văn phòng E05, tầng 12, Tháp C, tòa
nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú,
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành
phố Hà Nội

BATHMAN 3IN1

55 000.00.19.H26-
240318-0024 240000454/PCBA-HN  22/03/2024   CÔNG TY CỔ PHẦNDƯỢC PHẨM TÍN PHONG

Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội

Dung dịch xịt mũi Ectin người
lớn

56 000.00.19.H26-
240318-0023 240000453/PCBA-HN  22/03/2024   CÔNG TY CỔ PHẦNDƯỢC PHẨM TÍN PHONG

Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội

Dung dịch xịt mũi Ectin trẻ
em

57 000.00.19.H26-
250706-0002 250001418/PCBA-HN 07/07/2025   CÔNG TY CỔ PHẦNDƯỢC PHẨM TÍN PHONG

Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội

Miếng dán lưng vai gáy

58 000.00.19.H26-
240314-0002 240000452/PCBA-HN 22/03/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE

Số 151, ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội

Dung dịch xịt mũi ưu trương
LIFECARE Spray Baby

59 000.00.19.H26-
240801-0007 240001564/PCBA-HN  02/08/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE

Số 151, ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội

Dung dịch khí dung

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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60 000.00.19.H26-
240405-0007 240000573/PCBA-HN 09/04/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE

Số 151, ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội

Dung dịch xịt mũi đẳng
trương

61 000.00.19.H26-
240325-0027 240000493/PCBA-HN 28/03/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE

Số 151, ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội

 Dung dịch xịt mũi ưu trương

62 000.00.19.H26-
230904-0001 230001714/PCBA-HN 11/09/2023  

CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE

Số 151, ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội

Dung dịch xịt mũi NAZAL
Spray

63 000.00.19.H26-
240318-0020 240000435/PCBA-HN 21/03/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM THT MEDIPHAR

 Thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, huyện Ba
Vì, thành phố Hà Nội

Dung dịch ngải cứu THT
MEDIPHAR

64 000.00.19.H26-
240316-0004 240000434/PCBA-HN 21/03/2024  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ELITE
VIỆT NAM

Số 216 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội

Xịt chống sâu răng

65 000.00.19.H26-
240224-0006 240000410/PCBA-HN 18/03/2024   

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM VIETCARE
HÀ NỘI

Số nhà 24, ngõ 57 đường Cổ Linh, Tổ 7,
phường Thạch Bàn, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Nước súc miệng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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66 000.00.19.H26-
240423-0012 240000820/PCBA-HN 13/05/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM VIETCARE
HÀ NỘI

Số nhà 24, ngõ 57 đường Cổ Linh, Tổ 7,
phường Thạch Bàn, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mũi

67 000.00.19.H26-
240423-0011 240000819/PCBA-HN 13/05/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM VIETCARE
HÀ NỘI

Số nhà 24, ngõ 57 đường Cổ Linh, Tổ 7,
phường Thạch Bàn, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

68 000.00.19.H26-
250310-0006 250000507/PCBA-HN 11-03-2025 CÔNG TY TNHH

PHARMA VIỆT PHÁP

Số 21, ngõ 51, Tổ 5 phố Giang Biên,
phường Giang Biên, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng

69 000.00.19.H26-
240315-0013 240000409/PCBA-HN 18/03/2024   CÔNG TY TNHHPHARMA VIỆT PHÁP

Số 21, ngõ 51, Tổ 5 phố Giang Biên,
phường Giang Biên, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mũi

70 000.00.19.H26-
240315-0015 240000408/PCBA-HN 18/03/2024   CÔNG TY TNHHPHARMA VIỆT PHÁP

Số 21, ngõ 51, Tổ 5 phố Giang Biên,
phường Giang Biên, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

71 000.00.19.H26-
230104-0019 230000053/PCBA-HN 09/01/2023   CÔNG TY TNHHPHARMA VIỆT PHÁP

Số 21, ngõ 51, Tổ 5 phố Giang Biên,
phường Giang Biên, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội

Nước súc miệng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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72 000.00.19.H26-
231115-0018 240000559/PCBB-HN 14/03/2024   CÔNG TY CỔ PHẦNIDICS

Số 154 phố Hoàng Văn Thái, phường
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội

Hệ thống Máy xét nghiệm
sinh hóa tự động

73 000.00.19.H26-
240313-0022 240000554/PCBB-HN 14/03/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM BLUE PHARMA

Số nhà 22, ngách 50/37, đường Khuyến
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội

Dung dịch dùng ngoài

74 000.00.19.H26-
241227-0026 240003705/PCBB-HN 30/12/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM BLUE PHARMA

Số nhà 22, ngách 50/37, đường Khuyến
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội

Alumium-HP cân bằng pH

75 000.00.19.H26-
230313-0008 230000427/PCBA-HN 15/03/2023   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM BLUE PHARMA

Số nhà 22, ngách 50/37, đường Khuyến
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi họng

76 000.00.19.H26-
230310-0013 230000402/PCBA-HN 13/03/2023  CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM BLUE PHARMA

Số nhà 22, ngách 50/37, đường Khuyến
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt xoang

77 000.00.19.H26-
240307-0025 240000391/PCBA-HN 14/03/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI & DƯỢC
PHẨM SKV

Xóm Xuôi, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh
Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Xịt phụ khoa

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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78 000.00.19.H26-
241227-0047 240003005/PCBA-HN 30/12/2024  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI & DƯỢC
PHẨM SKV

Xóm Xuôi, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh
Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

79 000.00.19.H26-
240307-0011 240000384/PCBA-HN 2/03/2024   CÔNG TY TNHH LIÊN

DOANH SDA - FRANCE

CL17-05 Khu đất dịch vụ La Dương – La
Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội

Nước súc miệng

80 000.00.19.H26-
240308-0002 240000522/PCBB-HN 12/03/2024   CÔNG TY TNHH ĐẠIBẮC

Số 11 đường Công nghiệp 4, khu Công
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn,
quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

81 000.00.19.H26-
240301-0011 240000342/PCBA-HN 11/03/2024  

CÔNG TY TNHH XUẤT
NHẬP KHẨU DƯỢC
PHẨM TOÀN CẦU

 Số 5, ngõ 686 đường Kim Giang, xã
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố
Hà Nội

Flucatic

82 000.00.19.H26-
240304-0015 240000340/PCBA-HN 11/03/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM SOHACO

Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận
Ba Đình, thành phố Hà Nội Nước súc miệng

83 000.00.19.H26-
240304-0014 240000339/PCBA-HN 11/03/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM SOHACO

Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận
Ba Đình, thành phố Hà Nội Xịt họng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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84 000.00.19.H26-
240125-0005 240000198/PCBA-HN 31/01/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM SOHACO

Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận
Ba Đình, thành phố Hà Nội Xịt chống sâu răng

85 000.00.19.H26-
240304-0002 240000334/PCBA-HN 11/03/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM MEDILIGHT

Số 29, ngõ 356 đường Kim Giang,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành
phố Hà Nội

Xịt họng SPRAY KEO ONG
MEDILIGHT

86 000.00.19.H26-
240304-0001 240000333/PCBA-HN 11/03/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCPHẨM MEDILIGHT

Số 29, ngõ 356 đường Kim Giang,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành
phố Hà Nội

Xịt mũi MEDISALT

87 000.00.19.H26-
240304-0004 240000332/PCBA-HN 11/03/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCMỸ PHẨM NCK NATURE

Số 29, ngõ 100 đường Cổ Nhuế, phường
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố
Hà Nội

Nước súc miệng

88 000.00.19.H26-
240304-0003 240000331/PCBA-HN 11/03/2024   CÔNG TY TNHH DƯỢCMỸ PHẨM NCK NATURE

Số 29, ngõ 100 đường Cổ Nhuế, phường
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố
Hà Nội

Nước súc miệng

89 000.00.19.H26-
240122-0039 240000319/PCBA-HN 08/03/2024 

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM NHẤT TÍN

Số nhà 5, hẻm 17, ngách 10, ngõ 896
Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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90 000.00.19.H26-
231125-0014 230002458/PCBA-HN 01/12/2023  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM NHẤT TÍN

Số nhà 5, hẻm 17, ngách 10, ngõ 896
Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Xịt họng keo ong

91 000.00.19.H26-
240229-0009 240000448/PCBB-HN 08/03/2024  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Máy chụp cắt lớp nhãn khoa

92 000.00.19.H26-
250923-0017 250002038/PCBA-HN 23/09/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Máy đếm tế bào nội mô giác
mạc

93 000.00.19.H26-
250813-0044 250001738/PCBA-HN 14/08/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Máy đo thị trường tự động

94 000.00.19.H26-
250724-0008 250001588/PCBA-HN 25/07/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Bảng thử thị lực điện tử

95 000.00.19.H26-
250709-0014 250001557/PCBA-HN 24/07/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Bàn phẫu thuật

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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96 000.00.19.H26-
250610-0007 250001194/PCBA-HN 10/06/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Máy đo khúc xạ và độ cong
giác mạc tự động

97 000.00.19.H26-
250603-0026 250001137/PCBA-HN 03/06/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Sinh hiển vi khám mắt

98 000.00.19.H26-
250408-0012 250000988/PCBB-HN  08/04/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ KHOA HỌC KỸ
THUẬT HỢP LỰC

Số 8, ngõ 94, đường Đỗ Đức Dục,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Máy đo sinh trắc học nhãn cầu

99 000.00.19.H26-
240301-0002 240000447/PCBB-HN  08/03/2024  

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TRƯỜNG THUỶ

 Số 9, ngách 191/35 phố Khương Thượng,
phường Khương Thượng, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

Túi đựng dịch não tủy

100 000.00.19.H26-
250124-0002 250000310/PCBA-HN 17/02/2025  

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TRƯỜNG THUỶ

 Số 9, ngách 191/35 phố Khương Thượng,
phường Khương Thượng, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

Cáp động mạch IBP

101 000.00.19.H26-
250124-0003 250000309/PCBA-HN 17/02/2025  

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TRƯỜNG THUỶ

 Số 9, ngách 191/35 phố Khương Thượng,
phường Khương Thượng, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

Kẹp giữ giá cảm biến

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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102 000.00.19.H26-
250124-0004 250000308/PCBA-HN 17/02/2025  

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TRƯỜNG THUỶ

 Số 9, ngách 191/35 phố Khương Thượng,
phường Khương Thượng, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

Giá giữ cảm biến

103 000.00.19.H26-
231204-0027 230002484/PCBA-HN 08/12/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬPĐOÀN Y DƯỢC VIỆT

Số nhà TT18 – D12, đường Bạch Thái
Bưởi, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dung dịch trĩ

104 000.00.19.H26-
231204-0026 230002477/PCBA-HN 06/12/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬPĐOÀN Y DƯỢC VIỆT

Số nhà TT18 – D12, đường Bạch Thái
Bưởi, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dung dịch xoang

105 000.00.19.H26-
231204-0025 230002476/PCBA-HN 06/12/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬPĐOÀN Y DƯỢC VIỆT

Số nhà TT18 – D12, đường Bạch Thái
Bưởi, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Cao đắp

106 000.00.19.H26-
231205-0043 230002480/PCBA-HN 07/12/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THIÊN
PHÚ

 Số 1 D7, khu đô thị mới Đại Kim – Định
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội

Xịt chống sâu răng Bảo Nhi

107 000.00.19.H26-
231205-0042 230002481/PCBA-HN 07/12/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THIÊN
PHÚ

 Số 1 D7, khu đô thị mới Đại Kim – Định
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội

Khăn hạ sốt

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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108 000.00.19.H26-
231128-0006 230003231/PCBB-HN 11/12/2023   CÔNG TY TNHH THIẾTBỊ ĐÔNG NAM Á

Số 165 phố Long Biên, phường Ngọc
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Cụm IVD cầm máu (đông
máu)

109 000.00.19.H26-
230303-0010 230001214/PCBB-HN 01/06/2023   CÔNG TY TNHH THIẾTBỊ ĐÔNG NAM Á

Số 165 phố Long Biên, phường Ngọc
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Cụm IVD cầm máu (đông
máu)

110 000.00.19.H26-
251003-0013 250003389/PCBB-HN 06/10/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
THÁI SƠN

TT5.1A-12, Khu đô thị mới Đại Kim,
phường Định Công, thành phố Hà Nội

Dung dịch sát khuẩn da
IMAEC - CGIP70 (Dung dịch
Chlorhexidine Gluconate
Solution IP equivalent to

Chlorhexidine Gluconate 2%
w/w and Isopropyl Alcohol
70% v/v (Skin Disinfectant))

111 000.00.19.H26-
250903-0015 250002807/PCBB-HN 03/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
THÁI SƠN

TT5.1A-12, Khu đô thị mới Đại Kim,
phường Định Công, thành phố Hà Nội

Dung dịch rửa tay phẫu thuật
IMAEC CHG-Surgical Scrub

4%

112 000.00.19.H26-
251002-0024 250002160/PCBA-HN 03/10/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE

Số 151, ngõ 179 Phố Vĩnh Hưng, phường
Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi ưu trương

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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113 000.00.19.H26-
251002-0022 250003359/PCBB-HN 02/10/2025   CÔNG TY TNHHSTAYCOOL VIỆT NAM

Tầng 1, số 28 phố Đặng Thuỳ Trâm,
phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội Viên đặt âm đạo

114 000.00.19.H26-
250925-0019 250002149/PCBA-HN 02/10/2025   CÔNG TY TNHH ĐÔNGDƯỢC THIÊN LƯƠNG

Lô 4-C1, Dự án nhà ở Cầu Diễn, đường
Phú Diễn, phường Phú Diễn, thành phố
Hà Nội

Miếng dán giảm đau

115 000.00.19.H26-
250912-0021 250001954/PCBA-HN 15/09/2025   CÔNG TY TNHH ĐÔNGDƯỢC THIÊN LƯƠNG

Lô 4-C1, Dự án nhà ở Cầu Diễn, đường
Phú Diễn, phường Phú Diễn, thành phố
Hà Nội

Miếng dán giảm đau

116 000.00.19.H26-
250904-0063 250002879/PCBB-HN  08/09/2025   CÔNG TY TNHH Y TẾMINH NHẬT

Số 369 đường Lâm Du, phường Bồ Đề,
thành phố Hà Nội

Máy xét nghiệm đông máu tự
động

117 000.00.19.H26-
251002-0014 250002145/PCBA-HN 02/10/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ Y TẾ CHUẨN
VIETTROMED

Số 38, ngõ 180 Nam Dư, phường Vĩnh
Hưng, thành phố Hà Nội Nồi sắc thuốc đông y

118 000.00.19.H26-
251001-0013 250002144/PCBA-HN 02/10/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH DƯỢC PHẨM
AQUA

Tầng 1 và tầng 2 số nhà 11, ngõ 27, phố
Vũ Ngọc Phan, phường Láng, thành phố
Hà Nội

Xịt tai

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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119 000.00.19.H26-
251001-0012 250002142/PCBA-HN 02/10/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH DƯỢC PHẨM
AQUA

Tầng 1 và tầng 2 số nhà 11, ngõ 27, phố
Vũ Ngọc Phan, phường Láng, thành phố
Hà Nội

Xịt mũi

120 000.00.19.H26-
230527-0003 230000936/PCBA-HN 29/05/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH DƯỢC PHẨM
AQUA

Tầng 1 và tầng 2 số nhà 11, ngõ 27, phố
Vũ Ngọc Phan, phường Láng, thành phố
Hà Nội

Xịt sâu răng

121 000.00.19.H26-
250930-0047 250002130/PCBA-HN  01/10/2025  

CÔNG TY TNHH TINH
HOA DƯỢC LIỆU MỘC
VIỆT

Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy
Tân, phường Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội Dầu xoa bóp

122 000.00.19.H26-
250930-0022 250002111/PCBA-HN 30/09/2025  

CÔNG TY TNHH TINH
HOA DƯỢC LIỆU MỘC
VIỆT

Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy
Tân, phường Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội Xịt xương khớp Mộc Việt

123 000.00.19.H26-
250930-0025 250003304/PCBB-HN 30/09/2025  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI & DƯỢC
PHẨM SKV

Xóm Xuôi, thôn Thạch Lỗi, xã Nội Bài,
thành phố Hà Nội Bột nhuận tràng

124 000.00.19.H26-
250930-0028 250003303/PCBB-HN 30/09/2025  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI & DƯỢC
PHẨM SKV

Xóm Xuôi, thôn Thạch Lỗi, xã Nội Bài,
thành phố Hà Nội Hỗn dịch uống

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm

21/25

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

https://vnras.com/



125 000.00.19.H26-
250930-0015 250003301/PCBB-HN 30/09/2025   CÔNG TY CỔ PHẦNFIRSTMED

 Số 40, ngách 45, ngõ 194 Đội Cấn,
phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội Điện cực máy cao tần

126 000.00.19.H26-
250930-0012 250003299/PCBB-HN 30/09/2025   CÔNG TY TNHH TM &DV THU TRANG

Số nhà 11, ngõ 8, đường Phạm Văn Đồng,
tổ 2, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội Máy làm sạch và làm đẹp da

127 000.00.19.H26-
250929-0023 250002103/PCBA-HN 29/09/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN H &H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, tập thể F361 An
Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hả
Nội.

Dung dịch vệ sinh tai, mũi,
họng

128 000.00.19.H26-
250929-0022 250002102/PCBA-HN 29/09/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN H &H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, tập thể F361 An
Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hả
Nội.

Dung dịch vệ sinh tai, mũi,
họng

129 000.00.19.H26-
250918-0035 250002010/PCBA-HN 19/09/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN H &H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, tập thể F361 An
Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hả
Nội.

Dung dịch vệ sinh tai, mũi,
họng

130 000.00.19.H26-
250918-0034 250002009/PCBA-HN 19/09/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN H &H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, tập thể F361 An
Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hả
Nội.

Dung dịch vệ sinh tai, mũi,
họng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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131 000.00.19.H26-
250918-0033 250002008/PCBA-HN 19/09/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN H &H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, tập thể F361 An
Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hả
Nội.

Dung dịch vệ sinh tai, mũi,
họng

132 000.00.19.H26-
250926-0041 250002078/PCBA-HN 29/09/2025  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
HYPHENS PHARMA
PTE.LTD TẠI THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

Tầng 5, số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường
Phương Liệt, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

133 000.00.19.H26-
250926-0043 250002077/PCBA-HN 26/09/2025  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
HYPHENS PHARMA
PTE.LTD TẠI THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

Tầng 5, số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường
Phương Liệt, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

134 000.00.19.H26-
250926-0036 250002076/PCBA-HN 26/09/2025  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
HYPHENS PHARMA
PTE.LTD TẠI THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

Tầng 5, số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường
Phương Liệt, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

135 000.00.19.H26-
250926-0023 250002075/PCBA-HN 26/09/2025  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
HYPHENS PHARMA
PTE.LTD TẠI THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

Tầng 5, số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường
Phương Liệt, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt mũi

136 000.00.19.H26-
250924-0005 250003260/PCBB-HN 26/09/2025  

CÔNG TY TNHH GIẢI
PHÁP CÔNG NGHỆ ĐỨC
MINH

T1-10, tầng 1 Trung tâm thương mại
Gemek Tower, đường Lê Trọng Tấn, xã
An Khánh, thành phố Hà Nội

Bộ xét nghiệm định tính đột
biến từ DNA và RNA trên 13

gen gây ung thư

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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137 000.00.19.H26-
250917-0019 250002056/PCBA-HN  25/09/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC
TẾ BIOCOS HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn, phường
Dương Nội, thành phố Hà Nội Dung dịch xoa bóp

138 000.00.19.H26-
251007-0005 250002176/PCBA-HN 07/10/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THANH
XUÂN

 Số 9, ngõ 87 phố Láng Hạ, phường Ô
Chợ Dừa, thành phố Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài da

139 000.00.19.H26-
250924-0019 250002043/PCBA-HN  24/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THANH
XUÂN

 Số 9, ngõ 87 phố Láng Hạ, phường Ô
Chợ Dừa, thành phố Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài da

140 000.00.19.H26-
250924-0017 250002042/PCBA-HN  24/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THANH
XUÂN

 Số 9, ngõ 87 phố Láng Hạ, phường Ô
Chợ Dừa, thành phố Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài da

141 000.00.19.H26-
250908-0006 250001883/PCBA-HN  24/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THANH
XUÂN

 Số 9, ngõ 87 phố Láng Hạ, phường Ô
Chợ Dừa, thành phố Hà Nội Sản phẩm dùng ngoài da

142 000.00.19.H26-
250923-0001 250003199/PCBB-HN 24/09/2025  

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI
THỰC PHẨM ILIFE

B26, Lô 19 Khu đô thị mới Định Công,
phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội Dung dịch nhãn khoa

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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143 000.00.19.H26-
250922-0002 250002035/PCBA-HN  23/09/2025  

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM QUỐC TẾ
NUTRIPHARMA

Lô 28 BT1 Khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở
rộng vị trí X2, phường Hoàng Liệt, thành
phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi Sténutri

144 000.00.19.H26-
250903-0041 250003140/PCBB-HN 22/09/2025   CÔNG TY TNHH ANDIGLOBAL

Phòng 701, tầng 7, số 19 Nguyễn Sơn,
phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội Sản phẩm PK

145 000.00.19.H26-
250903-0027 250003139/PCBB-HN 22/09/2025   CÔNG TY TNHH ANDIGLOBAL

Phòng 701, tầng 7, số 19 Nguyễn Sơn,
phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội Sản phẩm PK

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ

(theo hồ sơ công bố) Tên sản phẩm
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